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II.  CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Bác sĩ và cô y tá 1 Từ 01/12 đến 05/12 

Ngô Thị Tô Lan 

 

 

Nghề trồng hoa 1 Từ 08/12 đến12/12  

Ước mơ của bé  1 Từ 15/12 đến 19/12  

Chú bộ đội và ngày hội 22/12 1 Từ 22/12 đến 26/12  

 

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 Bác sĩ và cô y tá Nghề trồng hoa Ước mơ của bé Cháu yêu chú bộ đội 

Giáo viên 

- GV lập kế hoạch lựa 

chọn nội dung hoạt động 

cho phù hợp với nhận 

thức của trẻ ở lớp , phù 

hợp với địa phương. 

- Tranh ảnh về dụng cụ, 

trang phục, công việc của 

bác sĩ. 

-Tạo môi trường hoạt 

động trong nhóm lớp theo 

chủ đề “Bác sĩ và cô y 

tá”. 

- GV lập kế hoạch lựa 

chọn nội dung hoạt động 

cho phù hợp với nhận thức 

của trẻ ở lớp, phù hợp với 
địa phương. 

- Hình ảnh về nghề trồng 

hoa, công việc của người 
trồng hoa. 

- Trang trí lớp tạo môi 

trường hoạt động trong 

nhóm lớp theo chủ đề 
“Nghề  trồng hoa ”. 

- Đồ dùng dạy học ,đồ 

chơi các nguyên học liệu 
cần thiết cho cô và trẻ hoạt 

- GV lập kế hoạch lựa chọn 

nội dung hoạt động cho phù 

hợp với nhận thức của trẻ ở 

lớp , phù hợp với địa 
phương .  

- Tranh ảnh về cô giáo, về 

một số nghề khác… 
- Hoàn thành trang trí lớp 

tạo môi trường hoạt động 

trong nhóm lớp theo chủ đề 

“Ước mơ của bé”. 
- Đồ dùng dạy học ,đồ chơi 

các nguyên học liệu cần 

thiết cho cô và trẻ hoạt 
động theo chủ đề như: Lá 

- GV lập kế hoạch lựa 

chọn nội dung hoạt động 

cho phù hợp với nhận thức 

của trẻ ở lớp, phù hợp với 
địa phương.  

- Tranh ảnh  về nghề bộ 

đội… 
- Hoàn thành trang trí lớp 

tạo môi trường hoạt động 

trong nhóm lớp theo chủ 

đề “ Cháu yêu chú bộ đội”. 
- Đồ dùng dạy học, đồ 

chơi các nguyên học liệu 

cần thiết cho cô và trẻ hoạt 
động theo chủ đề “Cháu 
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- Đồ dùng dạy học, đồ 

chơi các nguyên học liệu 

cho cô và trẻ hoạt động 

theo chủ đề “Bác sĩ và cô 

y tá”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến thức 

cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 

nguyên học liệu cho trẻ, 

thời gian chủ đề con học . 

- Sưu tầm 1 số bài hát , 

bài thơ , ca dao . đồng 
dao … có nội dung về 

chủ đề “Bác sĩ và cô y 

tá”. 

động theo chủ đề “Nghề  
trồng hoa ”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 

nguyên học liệu cho trẻ , 

thời gian chủ đề con học.  

- Sưu tầm 1 số bài hát , bài 
thơ , ca dao . đồng dao … 

có nội dung về chủ đề 

““Nghề  trồng hoa ”. 

cây khô, rơm, cói, len....  
- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến thức 

cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 
nguyên học liệu cho trẻ, 

thời gian chủ đề con học.  

- Sưu tầm 1 số bài hát, bài 

thơ , ca dao . đồng dao … 
có nội dung về chủ đề “Ước 

mơ của bé”. 

yêu chú bộ đội”.  
- Tuyên truyền với phụ 

huynh cung cấp kiến thức 

cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 
nguyên học liệu cho trẻ , 

thời gian chủ đề con học  

- Sưu tầm 1 số bài hát , bài 

thơ , ca dao . đồng dao … 
có nội dung về chủ đề 

“Cháu yêu chú  bộ đội”. 

Nhà 

trường 

- Hỗ trợ, tư vấn cho giáo 

viên lập kế hoạch, tạo 
môi trường trong và 

ngoài lớp đón chủ đề mới 

- Các trang thiết bị đồ 

dùng đồ chơi cho giáo 
viên và trẻ hoạt động. 

- Bổ sung một số đồ dùng 

đồ chơi, tranh ảnh, trang 
thiết bị của chủ đề 

- Các trang thiết bị đồ 

dùng đồ chơi cho giáo 

viên và trẻ hoạt động. 

- Tuyên truyền một số dịch 

bệnh giao mùa  tới phụ 
huynh ở bảng tuyên truyền 

của nhà trường. 

- Các trang thiết bị đồ dùng 

đồ chơi cho giáo viên và trẻ 
hoạt động. 

- Chuẩn bị chương trình 

ngày hội: Bé là chiến sĩ tí 
hon cho trẻ 

- Các trang thiết bị đồ 

dùng đồ chơi cho giáo 

viên và trẻ hoạt động. 

Phụ 

huynh 

- Cho trẻ đi học đúng giờ 

quy định. 

- Cung cấp cho trẻ một số 

kiến thức về chủ điểm 

- Cho trẻ đi học đúng giờ 

quy định 

- Cung cấp cho trẻ một số 

kiến thức về chủ điểm 

- Cho trẻ đi học đúng giờ 

quy định 

- Cung cấp cho trẻ một số 

kiến thức về chủ điểm nghề 

- Cho trẻ đi học đúng giờ 

quy định 

- Cung cấp cho trẻ một số 

kiến thức về chủ điểm 
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nghề nghiệp. 
- Ủng hộ lớp một số đồ 

dùng, nguyên vật liệu về 

chủ đề như : Tranh ảnh về 
các nghề. Giấy bìa, lịch 

cũ, sách báo, lọ, hộp, lá 

cây, vải vụn, dây len và 

một số tranh ảnh có liên 
quan đến chủ đề. 

- Trò chuyện với trẻ về 

các nghề trong xã hội  

nghề nghiệp. 
- Chuẩn bị một số hình 

ảnh, hoạt động về nghề 

trồng hoa của địa phương 
để trẻ mang đến lớp. 

nghiệp. 
- Chuẩn bị một số hình ảnh, 

hoạt động về nghề nghiệp 

của bố mẹ để trẻ mang đến 
lớp. 

 

nghề nghiệp. 
- Chuẩn bị một số hình 

ảnh, hoạt động về chú bộ 

đội 22/12  để trẻ mang đến 
lớp. 

Trẻ 

- Tâm thế thoải mái khi 

tham gia vào các hoạt 

động 

- Cùng cô giáo chuẩn bị 

một số đồ dùng nguyên 

học liệu để trẻ hoạt động. 

- Tâm thế thoải mái khi 

tham gia vào các hoạt 

động. 

- Cùng cô giáo chuẩn bị 

một số đồ dùng nguyên 

học liệu để trẻ hoạt động. 

- Tâm thế thoải mái khi 

tham gia vào các hoạt động. 

- Cùng cô giáo chuẩn bị 

một số đồ dùng nguyên học 

liệu để trẻ hoạt động. 

- Tâm thế thoải mái khi 

tham gia vào các hoạt 

động. 

- Cùng cô giáo chuẩn bị 

một số đồ dùng nguyên 

học liệu để trẻ hoạt động. 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

-  Trò chuyện tên công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề phổ biến: Nghề trồng 

hoa, nghề bác sĩ, nghề bé thích, nghề chú bộ độ 
- Trẻ giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản lúc trẻ đến lớp và khi ra về với cô.Nghe các bài hát 

tiếng anh tại lớp theo chủ đề 

- Trò chuyện xem tranh về một số trạng thái vui, buồn, tức giận 
-  Trẻ chào hỏi cô giáo, bố mẹ khi đến lớp và khi ra về. Biết nói lời xin lỗi bạn khi chẳng may làm 

rơi đồ của bạn, làm phiền bạn… 

- Trẻ nghe và vận động theo nhạc các bài hát về chủ đề nghề nghiệp 

 
 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi theo nhạc bài hát: Nắng sớm 

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng 

- Hô hấp: Gà gáy  

- Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau 
- Chân: Đưa từng chân ra phía trước, lên cao, hạ xuống  

- Lưng: Cúi người về phía trước, ngửa người ra  sau  

- Bật: Bật nhẩy tại chỗ 
-TCVĐ: Gieo hạt 

* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng. 
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Hoạt 

động 

học 

Bác sĩ 

và cô y 
tá 

Ngày 01/12 

PTTC 

- Đập và bắt bóng 
tại chỗ 

Ngày 02/12 

PTNT 

-HĐKP: Bác sĩ và 
cô y tá 

Ngày 03/12 

PTNN 

-  Truyện: Bác sĩ 
Chim 

Ngày 04/12 

PTNT 

LQVT: Gộp hai 
nhón đối tượng 

trong phạm vi 4, 

Ngày 05/12 

PTTM 

-Dạy KNCH : Em 
làm bác sĩ 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

đếm và nói kết quả 

Nghề 

trồng 

hoa 

Ngày 08/12 

- PTTC 

- VĐCB: Bật qua 
vật cản cao 10-

15cm 

Ngày 09/12 

-  PTNT 

- HĐKP: Nghề 
trồng hoa 

Ngày 10/12 

-  PTNN 

Đồng dao: gánh 
gánh gồng gồng 

Ngày 11/12 

- Lĩnh vực: PTNT 

LQVT: Sắp xếp 
theo quy tắc 1-1-1, 

1-2 

 

Ngày12/12 

- Lĩnh vực: PTTM 

Dạy vỗ tay theo 
tiết tấu chậm: 

Lớn lên cháu lái 

máy cày 

Ước 

mơ của 
bé 

 

Ngày 15/12 

PTTC 
- VĐ: Đá bóng 

vào gôn 

Ngày 16/12 

PTNT 
HĐKP: Tìm 

hiểu nghề đầu 

bếp 

Ngày 17/12 

- PTNN 
Truyện: Ước mơ 

của bé 

Ngày 18/12 

- Lĩnh vực: PTNT 
-LQVT: Tách 

một nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 4 thành 2 
nhóm , đếm và 

nói kết quả 

Ngày 19/12 

Steam: Chế tạo 
robot nấu ăn trợ 

giúp đầu bếp. 

 

 

Bé yêu 

chú bộ 
đội 

Ngày 22/12 

- PTTC-KNXH 

- HĐH:Cháu 
yêu chú bộ đội 

 

Ngày 23/12 

PTTC: 

Trườn theo 
hướng thẳng 

Ngày 24/12 

- Lĩnh vực: 

PTTM 
Gấp mũ ca nô 

 

Ngày 25/12 

- Lĩnh vực: PTNN 

Thơ: Chú bộ đội 

Ngày 26/12 

- Lĩnh vực: PTTM 

Dạy KNCH: 
Chú bộ đội 

 

 

4 

 

 

 

 

Bác sĩ 

và cô y 

tá 

Ngày 01/12 

- Quan sát: 

Phòng y tế 
- TCVĐ: Dung 

Ngày 02/12 

-Thời tiết 

- TCVĐ: Đập bắt 
bóng nhiều lần 

Ngày 03/12 

- Quan sát:  Quan 

sát một số bảng 
hiệu dưới sân 

Ngày 04/12 

-   Quan sát:Dụng 

cụ khám bệnh 
- TCVĐ: Bác sĩ 

Ngày 05/12 

- Quan sát: những 

luống rau 
- TCVĐ: Rồng 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do  

( Bác sĩ cấp cứu) 

- Chơi các trò chơi 

với phấn: Tô, vẽ 
hình bác sĩ, cô y 

tá, các đồ dùng, 

dụng cụ của bác sĩ 

trường( kí hiệu 

nhà vệ sinh, bảng 

exit , cấm lửa, 
cấm hút thuốc... 

TCVĐ: Thả đỉa 

ba ba 

- Chơi tự do  

rìm dụng cụ đúng 

hình 

- Chơi tự do  

rắn lên mây 

- Chơi tự do  

Nghề 
trồng 

hoa 

Ngày 08/12 
- Quan sát: Chậu 

hoa giấy 

- TCVĐ: Vượt 

chướng ngại vật 
- Chơi tự do các 

đồ chơi lớn trong 

sân trường 

Ngày 09/12 
-Quan sát: chậu 

trồng đỗ cove 

-TCVĐ: Những 

chú ếch con( Bật 
qua vật cản cao 

10-15cm) 

- Chơi tự do  

Ngày 10/12 
- Quan sát: công 

việc, dụng cụ của 

bác lao công 

- TCVĐ: Hái hoa 
bằng bóng  

- Chơi tự do  

Ngày 11/12 
- Quan sát: Cây 

hoa hồng 

-TCVĐ: Người 

làm vườn mang 
chậu hoa( Bật qua 

vật cản cao 10-

15cm) 
- Chơi tự do các trò 

chơi vận động dưới 

sân trường 

Ngày 12/12 
- Chăm sóc vườn 

rau, bắt sâu 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 
- Chơi tự do  

Ước 

mơ của 
bé 

 

Ngày 16/12 

-Quan sát: Cô 
giáo, công việc 

của cô giáo  

TCVĐ: Lính 

cứu hỏa dập 
cháy( Trườn 

theo hướng 

Ngày 17/12 

- Quan sát: Tranh 
ảnh một số nghề 

- TCDG: Dệt vải 

- Chơi tự do  

Ngày 18/12 

- Quan sát:Công 
việc cô cấp 

dưỡng 

- TCVĐ: Đầu bếp 

tìm nguyên liệu 
- Chơi tự do  

Ngày 19/12 

- Vẽ trên sân các 
nghề bé thích 

- TCVĐ:  Người 

đưa thư siêu tốc 

- Chơi tự do 

Ngày 20/12 

- Quan sát dụng cụ 
bác cấp dưỡng  

- TCDG: Kéo cưa 

lửa xẻ 

- Chơi tự do 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

thẳng) 

- Chơi tự do  

Bé yêu 
chú bộ 

đội 

Ngày 22/12 

- Quan sát: 

Trang phục 
chú bộ đội 

- TCVĐ: Tìm kí 

hiệu 
- Chơi tự do  

Ngày 23/12 

Quan sát: Thời 

tiết 
- TCVĐ: Chú bộ 

đội vượt rào 

- Chơi tự do  

Ngày 24/12 

Quan sát: quân tư 

trang chú bộ đội 
- TCVĐ: Bộ đội 

tìm mật mã hình 

học 
- Chơi tự do các 

trò chơi với vòng: 

Lăn vòng, lắc 

vòng, xếp vòng 
bật chụm – tách 

chân, bật liên 

tục,... 

Ngày 25/12 

- Quan sát sân 

trường và tìm đồ 
vật đồ chơi có hình 

thoi, ô van… 

- - TCVĐ: Giao thư 
qua chiến hào 

- Chơi tự do  

Ngày 26/12 

- Quan sát :  ba 

lô. Mũ của chú 
bộ đội 

- TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn 
- Chơi tự do  

 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

-  Nghe đọc truyện chủ đề nghề nghiệp trước khi ngủ  

- Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng: Kí hiệu nhà vệ 
sinh bạn trai – bạn gái, kí hiệu đồ dùng cá nhân,... 
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Bác sĩ 
và cô y 

tá 

Ngày 01/12 

- Nhóm 1:- Học 

tiếng anh 
- Nhóm 2: Nặn 

tai nghe bác sĩ 

 

Ngày 02/12 

- Dạy trẻ chắp 

ghép các hình 
hình học để tạo 

thành các hình 

mới theo ý thích 
và theo yêu cầu 

Ngày 03/12 

- Nhóm 1:- Học 

tiếng anh 
- Nhóm 2: Nghe 

kể chuyện: Cô 

bác sĩ tí hon 

Ngày 04/12 

-  Xem một số clip 

hình ảnh về công 
việc của nghề 

Bác sĩ 

 

Ngày 05/12 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần, 
vận động: Em tập 

làm bác sĩ 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

Nghề 

trồng 

hoa 

Ngày 08/12 

- Nhóm 1:- Học 

tiếng anh 

- Nhóm 2: Làm 
thân hoa cho 

khu vườn(Cắt, 

xé đường thẳng 
dài hơn 10cm) 

 

 

 

Ngày 09/12 

Nhận biết và gọi 

tên  các hình 

thoi, hình ô van 
và nhận dạng 

các hình đps 

trong thực tế 
 

Ngày 10/12 

- Nhóm 1:- Học 

tiếng anh 

- Nhóm 2:  trò 
chơi: Khuôn mặt 

vui buồn hãy làm 

theo tôi  

Ngày 11/12 

-  Đọc đồng dao: 

Đi cầu đi quán 

 

Ngày 12/12 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

hát: Khúc ca bốn 
mùa. 

 

 

Ước 
mơ của 

bé  

Ngày 16/12- 
Nhóm 1:- Học 

tiếng anh 

- Nhóm 2:Làm 

quen với một 
số kí hiệu 

thông thường 

ở gia đình, 
trường lớp, nơi 

công cộng: Kí 

hiệu nhà vệ 

sinh bạn trai – 
bạn gái, kí 

hiệu đồ dùng 

Ngày 17/12 
Hướng dẫn trẻ 

cởi, mặc áo khoác 

Ngày18/12 
Nhóm 1: Học 

tiếng anh 

Nhóm 2:  Trò 

chuyện về ước 
mờ nghề nghiệp 

của bé 

Ngày 19/12 
Đọc thơ: Tiếng 

chổi che 

 

Ngày 20/12 
- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần: 

Vỗ tay theo nhịp 

bài Cháu yêu cô 
chú công nhân 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

cá nhân,... 

Bác lao 

công  

Ngày 23/12 

Nhóm 1: - Học 

tiếng anh 

Nhóm 2: Làm 
hang rào doanh 

trại 

 
 

Ngày 24/12 

 Xem Video về 

công việc của chú 

bộ đội 

Ngày 25/12 

Nhóm 1: Học 

tiếng anh 

-Nhóm 2: Xem 
video về cách thể 

hiện tình cảm, 

cảm xúc về ngày 
thành lập quân 

đội nhân dân Việt 

Nam 

Ngày 26/12 

- Kể chuyện: Anh 

bộ đội và lũ trẻ 

thơ 
 

Ngày 27/12 

- Làm vệ sinh lớp 

học:  

+ Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi 

+ Lau bàn ghế 

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần: 

Vận động: Cháu 

yêu chú bộ đội 

 
 

 

x Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

1 

Góc 

phân 

vai 

Phòng 

khám  

- Trẻ biết nhận vai chơi 

của mình trong góc chơi . 

Biết sử dụng từ ngữ của 

bác sĩ. 
- Biết sử dụng  dụng cụ 

khám bệnh. 

- Trẻ biết thực hiện các 
thao tác khám bệnh đơn 

* Thực hiện thao tác: 

+ Đeo tai nghe. 

+ Khám bệnh. 

+ Hỏi xem bệnh nhân tại 
sao đi khám bệnh và bị 

đau như thế nào? 

+ Nói tên bệnh sau khi 
khám xong và có thể ghi 

Dụng cụ y tế đồ chơi: 

Ống nghe, nhiệt kế, 

tiêm, búa cao su, máy 

đo huyết áp đồ chơi. 
Băng gạc, khẩu trang, 

găng tay. 

-Áo blouse bác sĩ, mũ y 
tá, bảng tên. 

x   x 
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giản theo đúng vai: nghe 
tim, đo nhiệt độ, hỏi bệnh, 

kê đơn, phát thuốc… 

- Biết cất đặt đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi.-Trẻ biết 

phân vai (bác sĩ – y tá – 

bệnh nhân – lễ tân). 

 

đơn thuốc. -Sổ khám bệnh, phiếu 
đăng ký khám, bút, kẹp 

hồ sơ. 

-Tủ thuốc, các hộp 
thuốc đồ chơi, cốc nước, 

thìa uống thuốc. 

-Một số tranh ảnh về 

việc giữ gìn sức khỏe, 
vệ sinh. 

 

Căng tin 

- Giúp trẻ hiểu được hoạt 

động của một căng tin/ 

cửa hàng ăn uống. 
- Phát triển kỹ năng giao 

tiếp, trao đổi, mua – bán, 

xếp hàng, chờ đợi. 
- Rèn luyện kỹ năng phân 

loại, lựa chọn thực phẩm, 

tính toán đơn giản (trả tiền 

– nhận tiền). 
- Tăng vốn từ liên quan 

đến món ăn, đồ uống, tiền, 

mua – bán. 

-  Khuyến khích trẻ thể 
hiện thái độ vui vẻ, lịch sự 

khi phục vụ và khi mua 

hàng. 
- Trẻ biết thực hiện các 

thao tác đơn giản: mời 

- Trẻ nhận vai chơi: Sắp 

đồ ăn, đồ uống lên kệ.Đặt 

bảng giá. Người bán đeo 
tạp dề, đội mũ và chuẩn bị 

quầy. 

- Khách xếp hàng, chọn 
món theo menu. 

- Người bán giới thiệu: 

“Hôm nay có cơm, bún, 

nước cam, sữa chua…”. 
- Chế biến – phục vụ: 

Người chế biến làm món 

theo yêu cầu (giả vờ chế 

biến).Người bán mang đến 
bàn cho khách hoặc đưa 

qua quầy. 

- Khách thưởng thức món 
ăn (đồ chơi), trò chuyện 

nhẹ nhàng. 

- Đồ dung dụng cụ nấu 

ăn. 

-Tiền đồ chơi (tiền giấy, 
tiền xu). 

- Tạp dề, mũ đầu bếp, 

bảng tên. 
- Bảng hiệu “Căng tin”, 

bảng menu, bảng giá. 

Đồ ăn – thức uống đồ 

chơi 
Các món ăn bằng 

nhựa/giả như: cơm, bún, 

mì, bánh mì, bánh 

ngọt… 
-Đồ uống: sữa, nước 

cam, trà, nước lọc… 

-Trái cây đồ chơi: táo, 
chuối, dưa hấu… 

 

  x x 
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khách, giới thiệu món ăn, 
tính tiền đồ chơi, đưa – 

nhận tiền, xếp món ăn. 

Cửa 

hàng 

hoa-  

hạt 

giống, 

đồ dùng 

dụng cụ 

nghề 

trồng 

hoa 

 

-Phát triển kỹ năng giao 

tiếp: hỏi – đáp, trao đổi, 

giới thiệu sản phẩm, cảm 
ơn – chào hỏi. 

- Rèn luyện kỹ năng mua 

bán đơn giản: lựa chọn 
hàng hóa, tính tiền, đóng 

gói, giao – nhận hàng. 

- Khuyến khích trẻ chơi 

theo nhóm, biết hợp tác, 
chia vai hợp lý 

- Trẻ biết phân vai: người 

bán – người mua – người 
tư vấn. 

- Biết giới thiệu hàng hóa: 

“đây là…”, “bác/bạn 

muốn mua gì ạ?”. 
- Biết giữ gìn đồ dùng, 

xếp đúng chỗ sau khi 

chơi. 

 
 

 

 
 

 

Trẻ nhận vai chơi trong 

nhóm chơi 

-Trưng bày hàng hóa: 
xẻng nhỏ, bình tưới, hạt 

giống, chậu hoa… 

- Khách chọn hoa, dụng 
cụ trồng cây tại nhà. 

-  Người bán giới thiệu 

công dụng:“Bình tưới để 

tưới cây mỗi ngày”,“Hạt 
giống này dễ trồng”…Gói 

hoa cho khách… 

 

-Hoa giả nhiều loại, 

màu sắc khác nhau.Giỏ 

hoa, chậu hoa, giấy gói, 
dây ruy băng. 

-Bảng giá, biển hiệu 

“Cửa hàng hoa”. 
-Bình tưới, xẻng nhỏ, 

chậu cây nhiều kích cỡ. 

-Hạt giống đồ chơi 

(hoặc làm từ hạt đậu, 
hạt ngô thật). 

- Đất giả (làm từ mùn 

cưa, sỏi nhỏ hoặc giấy 
vụn). 

 

 x   

Hiệu 

thuốc 

Sắp thuốc lên kệ, treo 

bảng hiệu, người mua mô 

tả bệnh: ho, sốt, đau 
bụng… 

-Người bán tư vấn: giới 

thiệu loại thuốc phù hợp 

(đồ chơi). 
- Thanh toán – đưa thuốc: 

tính tiền, đưa hóa đơn 

(giả). 

- Khách hỏi cách dùng 

- Tủ thuốc 

- Vỏ hộp thuốc các loại 

- Kim tiêm, ống nghe, 
mũ bác sĩ, … 

- Bảng tên hàng – giá 

tiền, thẻ số x    
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 -Trẻ biết một số công 
việc của thợ làm tóc và 

makeup chải tóc, tạo kiểu, 

lựa chọn trang phục, phối 

đồ. 
- Trẻ biết tên và công 

dụng một số dụng cụ 

trong tiệm tóc và thời 
trang: lược, dây buộc tóc, 

kẹp tóc, máy sấy đồ chơi, 

quần áo mẫu, phụ kiện. 

- Rèn kỹ năng giao tiếp, 
thể hiện vai chơi, nói lời 

lễ phép. 

- Luyện kỹ năng khéo léo 

thuốc: người bán hướng 
dẫn “uống buổi sáng”, 

“ngày 2 lần”… (mức độ 

giả vờ phù hợp trẻ mầm 
non). 

Siêu thị 

Trẻ nhận vai chơi trong 
nhóm chơi 

-Trưng bày hàng hóa: 

Bánh kẹo, quần áo, giày 
dép, các loại thực phẩm… 

- Trao đổi với  người mua 

và bán 

 
 

-  Một số thực phẩm : 
Tôm, cua, cá, rau, củ, 

hoa, quả… 

- Một số đồ dùng quân 
nhu: Quần áo, giày, dép, 

mũ cối, đồ dùng của chú 

bộ đội…  

- Bảng tên hàng – giá 
tiền, thẻ số 

 x x  

Tiệm 

làm tóc- 

makeup 

- Chải tóc – cột tóc – búi 

tóc – tạo kiểu đơn giản 

cho búp bê hoặc bạn. 

- Gội đầu bằng chai rỗng 
(không dùng nước). 

- Trang trí tóc bằng kẹp, 

nơ, vòng hoa. 
- Trang điểm…. 

-Lược, kẹp tóc, dây 

buộc tóc, nơ. 

- Mũ chụp đầu, khăn 

choàng vai (vải hoặc 
nilon). 

- Máy sấy, máy uốn, 

kéo đồ chơi (loại an 
toàn, không sắc). 

- Gương nhựa lớn gắn 

tường. 

- Đồ dung dụng cụ 
makeup 

 

  x  
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của bàn tay: chải tóc, cột 
tóc, cài kẹp, chọn – phối – 

trang điểm. 

- Hứng thú với nghề 
nghiệp và có ý thức tôn 

trọng công việc của người 

lao động. 

Nấu ăn 

- Trẻ biết nhận vai chơi, 

biết chế biến 1 số món ăn 
đơn giản. 

- Trẻ biết giới thiệu các 

món ăn giàu chất dinh 

dưỡng và thực đơn trong 
ngày 

- Trẻ biết đặc điểm nổi 

bật, công dụng, có kĩ năng 
sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc trong lớp và 

trong nhà (Trẻ biết sử 

dụng bát, thìa đúng cách.) 
- Trẻ biết nấu các món ăn 

quen thuộc: Rán trứng 

 

- Trẻ vào góc chơi, nhận 

vai chơi, thỏa thuận nội 
dung chơi. 

+ Bếp trưởng nấu các món 

rau xào và chia ăn. 

+ Bếp phó: Rửa rau, thực  
phẩm, chế biến 

+ Nhân viên đi chợ. 

- Rán trứng theo quy trình 

- Bảng chơi và mẫu gợi 

ý 
- Đồ chơi: Bộ đồ dùng 

nấu ăn… 

- Một số thực phẩm:  

Tôm, cua, cá, rau, củ, 
hoa, quả… 

- Tranh ảnh 1 số các 

món ăn trong thực đơn. 
Mẫu gợi ý quy trình 

món trứng rán 

  x x 

2 

Góc 

xây 

dựng 

Bệnh 

viện đa 

khoa 

-  Trẻ biết nhận vai chơi 

của mình trong góc chơi  
- Biết dùng các nguyên 

vật liệu đồ chơi đò dùng 

phù hợivới công trình, phụ  

trợ để lắp ráp thành công 

-* Thực hiện các công 

việc ( phân công công 
việc, trẻ nhận vai chơi, 

thảo luận ý tưởng xây) 

+ Xếp tường bao. 

+ Xếp đường đi.  

-- Tranh mẫu mô hình 

bệnh viện 
- Tranh thao tác lắp 

ghép nhà 

- Cây xanh, cây hoa, 

thảm cỏ, gạch, vỏ sữa, 

x   

  

 
 

 

 



15 
 

trình theo mẫu hoặc theo ý 
của trẻ. 

- Trẻ biết giữ gìn sản 

phẩm của mình và của 
bạn. 

- Thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sau khi chơi. 

+ Lắp ghép mô hình bồn 
hoa, ghế đá, khu khám 

bệnh, khu điều trị,khu 

phát thuốc… 
+ Giới thiệu công trình 

sau khi hoàn thành. 

 

các khối hộp, hàng rào, 
gạch... 

- Mũ, trang xây 

dựng,hình ảnh bác sĩ, 
bệnh nhân, xe đẩy, thẻ 

góc chơi,... 

- Nội quy góc chơi. 
 

Vườn 

hoa 

- Trẻ hiểu quy trình tạo 

nên một vườn hoa và biết 
cách sắp xếp khu vực 

trồng hoa, lối đi, hàng rào. 

-  Rèn kỹ năng hợp tác 

nhóm, phân chia nhiệm 
vụ: người làm đất – người 

trồng – người tưới – người 

thu hoạch. 

- Chơi đoàn kết, biết 
nhường bạn và bảo vệ sản 

phẩm chung. 

- Trẻ về góc, nhận vai, 

thỏa thuận nội dung chơi 
- Biết xây  dựng công 

trình: Vườn hoa theo đúng 

công việc của mình: 

- Luống hoa 
- Chậu hoa 

- Đường đi trong vườn 

- Hàng rào gỗ 

- Cổng vào vườn 
 

- Tranh mẫu mô hình 

vườn hoa quê bé. 
- Tranh thao tác ghép 

hoa. 

- Cây xanh, cây hoa, 

thảm cỏ, gạch, vỏ sữa, 
các khối hộp, hàng rào, 

gạch... 

- Mũ, trang phục xây 

dựng, hình ảnh nhân 
vật, xe đẩy, thẻ góc 

chơi... 

- Nội quy góc chơi. 
 

 x  

 

Xây 

thành 

phố ước 

mơ 

-Trẻ biết các công trình cơ 

bản trong thành phố: nhà 

ở, trường học, bệnh viện, 

siêu thị, công viên, trạm 
cứu hỏa, đường đi. 

-Trẻ hiểu mỗi công trình 

gắn liền với một nghề 

- Xây “Khu nhà ở”:  Trẻ 

dùng khối gỗ xếp các dạng 

nhà cao tầng, nhà mái 

bằng, nhà mái ngói. Trang 
trí thêm cây xanh, vườn, 

cổng. 

- Xây “Khu dịch vụ – 

-Bộ khối: vuông, chữ 

nhật, gạch, hàng rào, 

hộp, các loại cây, một 

số biển báo… 
-Mẫu xây công trình 

 

  x 
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nghiệp: bác sĩ – bệnh 
viện, lính cứu hỏa – trạm 

cứu hỏa, thầy cô – trường 

học,… 
- Trẻ biết sử dụng khối 

gỗ/lego phù hợp để dựng 

công trình theo cấu trúc: 

cao – thấp, rộng – hẹp. 
- Luyện kỹ năng xếp 

chồng, dựng tường, tạo 

đường, nối công trình 

thành một tổng thể. 
- Kỹ năng hợp tác nhóm: 

phân chia nhiệm vụ từng 

khu vực, cùng hoàn thiện 
thành phố. 

 

 

Công trình công cộng” 
- Xây “Đường giao thông 

– Cầu – Ngã tư” 

- GV cho xem  mô hình   
thành phố → trẻ xây theo 

mẫu. 

 

 

Doanh 

trại 

quân 

đội 

-Trẻ biết một số khu vực 

cơ bản trong doanh trại: 
Nhà ở chiến sĩ, Sân luyện 

tập, Nhà ăn, Phòng chỉ 

huy, Kho quân trang, 

Cổng doanh trại 
-Biết sử dụng khối để tạo 

công trình chắc chắn, có 

cổng, tường bao, đường đi 
-  Rèn kỹ năng xây dựng: 

xếp chồng – xếp ngang – 

Thỏa thuận và phân công 

công việc trong nhóm-  
- Biết xây dựng công 

trình: Doanh trại quân đội 

có cổng, bốt gác, đường 

đi, nhà chỉ huy, căng tin, 
sân tập luyện chiến sĩ, 

vườn rau… 

 

- Mô hình nhà chỉ huy, 

bốt gác, căng tin … 
- Mô hình chú bộ đội 

(đồ chơi). 

- Xe quân đội mini: xe 

tải, xe chỉ huy. 
- Cờ đỏ sao vàng mini, 

bảng “Doanh trại quân 

đội”. 
-Hàng rào  

   x 
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làm hàng rào – dựng cột. 
- Tăng khả năng phối hợp 

nhóm, cùng nhau hoàn 

thiện mô hình doanh trại. 
- Chơi đoàn kết, hợp tác 

với bạn. 

- Giữ gìn, cất dọn đồ chơi 

gọn gàng. 
 

3 

Góc 

học 

tập 

Các trò 

chơi học 

tập 

Trẻ biết gộp và tách hai 
nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 4, 

đếm và nói kết quả 
- Trẻ biết về góc chơi, 

chọn trò chơi trẻ thích 

- TC: Gộp và tách hai 
nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 4 

- Bảng chơi cho trò chơi 
tách gộp. 

- Lô lô số 4, lô tô đồ 

dùng, dụng cụ của bác 
sĩ, chú bộ đội, các 

nghề... 

x x x 

 

 

 

 
 

x 

- Trẻ nhận ra được quy tắc 

sắp xếp của 3 đối tượng 

và tiếp tục thực hiện sao 

chép lại 
- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động.  

- Biết lấy cất đồ chơi đúng 

nơi quy định 

Bé tập xếp logic( ABC; 
ABB.AAB)  

-  Bảng chơi: xếp theo 

qui tắc, xếp theo mẫu 
chuỗi quy tắc - lô tô các 

loại  

x x x 

 

 

 

 
x 
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- Trẻ có khả năng chắp 
ghép các hình hình học để 

tạo thành các hình mới 

theo ý thích và theo yêu 
cầu. 

- Trẻ có kĩ năng quan sát, 

phán đoán, suy luận để 

thực hiện hoạt động 

TC: chắp ghép các hình 
tròn,vuông, tam giác,chữ 

nhật tạo thành các hình: 

ngôi nhà, cây, đồ dùng 

chú bộ đội, bác sĩ… 

- Bảng chơi cho trò chơi 

- Các hình hình học làm 

bằng nhựa . 
- Mẫu gợi ý cho trẻ 

- Tranh ảnh các nghề 

cho trẻ ghép 

 x x 

 
 

 

 
x 

 

 

 

- Trẻ tìm, tô và nối đúng 
đồ dùng, dụng cụ, sản 

phẩm với các nghề tương 

ứng. 

- Trẻ có kĩ năng quan sát, 
phán đoán, suy luận để 

thực hiện hoạt động 

- Trẻ có kĩ năng sử dụng 
bút màu, bút dạ, chun nịt 

để hoàn thành bài tập 

- Nối đồ dùng, dụng cụ 

sản phẩm tương ứng với 
nghề 

 

- Bảng chơi cho trò 

chơi. 
- Lô tô đồ dùng dụng 

cụ, sản phẩm của các 

nghề 
- Bút màu, bút dạ, khăn 

lau. 

x x x 

 
 

 

 

x 

- Trẻ về góc chơi – lựa 

chọn trò chơi trẻ thích. 

- Trẻ biết các đồ dùng cần 
thiết khi đi đá bóng; quân 

phục và đồ dùng của chú 

bộ đội 

- Trẻ có kĩ năng cắt, dán 
- Trẻ hứng thú tham gia 

vào hoạt động 

- Bé khám phá trang phục, 

đồ dùng nghề bác sĩ, nghề 

nông, nghề chú bộ đội, 

nghề bé thích. 
- Bộ sưu tập quân phục, 

đồ dùng của chú bộ đội 

- Bảng chơi cho trò chơi 
- Bảng chơi cho trò chơi 

- Các hình ảnh quần áo 

bộ đội, ca cốc, khăn 

mặt, chiếu, chăn, gối bộ 
đội ,bác sĩ, các ngành 

nghề khác nhau... 

- Kéo, hồ dán, khăn lau 

x    

   

 

 

 

x 

4 
Góc 

nghệ 

Tạo 

hình 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ 

vẽ, nặn, gấp, pha trộn tô 

- Vẽ, tô màu trang phục, 

đồ dùng của bác sĩ. 

- Tranh mẫu của cô về 

trang phục, sản các 
x 
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thuật màu nước... các nghề. 
-  Thực hiện được vận 

động vo, xoáy, xoắn, vặn 

tạo ra các sản phẩm 
- Trẻ biết vận dụng các 

nguyên vật liệu như lá 

cây, cành cây, xốp dính,... 

để tạo thành sản phẩm. 
- Trẻ biết đặt tên cho sản 

phẩm của mình. Biết yêu 

quý, giữ gìn sản phẩm. 

- Trẻ biết cất đồ dùng, đồ 
chơi gọn gàng, ngăn nắp. 

- Gấp mũ, áo bác sĩ. 
- Làm đồ dùng của bác sĩ:  

làm khẩu trang 

-Làm băng gạc cho bệnh 
nhân  

- Trang trí hộp đựng thuốc 

- Nặn đồ dùng dụng cụ 

bác sĩ,   

nghề: bác sĩ, bộ đội, 
nghề nông,.... 

- Mẫu nặn của cô về đồ 

dùng, dụng cụ, sản 
phẩm các nghề 

-Tranh hưỡng dẫn kỹ 

năng gấp mũ y tá, bác 

sĩ, mũ ca nô 
- Các nguyên học liệu: 

giấy A4, sáp màu, màu 

nước, bảng pha màu, 

giấy màu, keo, kéo, đất, 
nặn,... 

- Các nguyên học liệu 

để làm đồ chơi: giấy 
báo, kéo, băng dính 2 

mặt, cành cây, giấy 

màu, bìa cứng, vải dạ, 

lan tết, lá cây, xốp 
dính,... 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

x 

-  Bé vẽ khu vườn của bác 
nông dân/ vẽ trang trí chậu 

hoa của bé/Vẽ dụng cụ 

làm vườn. 

- Gấp hoa. Trang trí chậu 
hoa bằng dải giấy 

- Nặn dụng cụ làm vườn. 

- Đan quai túi, nón 
- Làm dép  

- Vẽ ước mơ của bé 
- Nặn theo ý thích 

- Pha trộn màu bánh kem. 

- Đan quai túi, nón 
 

 

 

 

 

x 

 
 

 

 
 

- Vẽ  đồ dùng, dụng cụ (tô 
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màu bằng màu sáp và màu 
nước, in) về nghề chú bộ 

đội. 

- Gấp mũ, áo,.. 
- Nặn theo ý thích 

- Làm hàng rào doanh trại 

   

x 

5 

Góc 

Vận 

động 

Thể 

chất 

-Trẻ tích cực tham gia các 
trò chơi 

- Trẻ chơi an toàn, đúng 

luật của các trò chơi 

 
 

- Tham gia chơi trò chơi 
vận động:  

+ Chơi bodding 

+ Ném trúng đích đứng 

+ Đá bóng vào gôn và đá 
bóng cho bạn 

+Đập và bắt bóng tại chỗ, 

+ Bật qua vật cản,  

- Hành lang sạch sẽ, 
bóng, vật cản, gôn…. 
 

x x x x 

6 
Góc kĩ 

năng 

Bé thực 

hành kĩ 

năng 

sống 

- Trẻ có kĩ năng thực hành 

các kĩ năng sống hàng 

ngày như: Cài - cởi cúc, 
khuy áo, xâu - buộc dây 

giày, đan xốp các màu, tết 

sợi đôi, tết tóc búp bê 
- Trẻ thực hiện được vận 

động vo, xoáy, xoắn, vặn 

giấy 

- Rèn khả năng tập trung 
cho trẻ 

- Vo, xoáy, xoắn, vặn giấy - Giấy màu, báo các loại x x x 
 

x 

- Cài - cởi cúc, khuy áo, 
xâu - buộc dây giày 

- TC: Bé thay trang phục 

 

- Áo, quần, giày cũ 

x x x x 

- Đan xốp các màu, tết sợi 

đôi, tết tóc búp bê 
 

- Đồ dùng làm bằng xốp 

cho trẻ thực hành: Các 
dải xốp màu gắn liền 1 

đầu, len tạo hình tóc, 

dây thừng,… 

x x x x 

7 

Góc 

sách – 

truyện 

Sách 

- Trẻ nhận dạng một số 

chữ cái như: Tên góc, 
phân loại sách - truyện 

- Xem tranh ảnh, giở sách, 

truyện về các nghề 
- Làm sách truyện sáng 

- Tranh truyện, sách 

báo, tạp chí về chủ đề 
thực vật. 

x x x x 
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theo chữ cái dán trên bìa 
- Trẻ biết hướng viết của 

các nét chữ, đọc ngắt nghỉ 

sau các dấu. 
- Trẻ biết hướng đọc, viết 

từ trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới 

tạo. 
 

- Sáp màu, bút chì, kéo 
- Tranh ảnh họa báo, 

kéo hồ dán… 

- Cô quan sát gợi mở 
giúp trẻ chơi đúng. 

 

Truyện 

- Trẻ bắt chước được 

giọng nói, điệu bộ của 
nhân vật trong truyện 

- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động và thực hiện 

theo các hoạt động đã 
chọn. 

- Trẻ có kĩ năng sử dụng 

mũ rối và sa bàn 
 

- Kể chuyện với rối tay, 

dẹt, rối sáng tạo... 
- Tập đóng kịch: Bác sĩ 

Chim, , Anh bộ đội và lũ 

trẻ nhỏ. 

- Các loại rối, sa bàn rối 

- Các hình ảnh theo chủ 

đề, sách truyện sáng tạo. 
 

x   x 


